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A. KIỂM TRA ĐỌC: (35 phút)      
Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt:    ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:
CHỒI BIẾC
 Mùa xuân, những hạt mưa li ti giăng giăng thả bụi êm đềm, cây cối chịu qua cái rét của mùa đông ngủ một giấc đẫy chợt bừng tỉnh. Những hạt mưa đủ để cho cây cối nhú chồi biếc, hớn hở đón chào mùa xuân.
Chồi cây giống như cuộc đời của một con người. Khi mới nứt nanh, có một màu tím biếc thật dễ thương như cu con mới lọt lòng. Những lá non mới chui từ lòng mẹ chui ra, chúng còn yếu ớt, mềm mại non tơ, ngơ ngác với thiên nhiên. Hằng ngày được nắng, gió luyện rèn, chả mấy chốc chúng từ màu tím biếc đã chuyển sang màu xanh nõn. Lúc này, lá cây cũng giống như bàn tay em bé, vẫy vẫy theo gió xuân nhè nhẹ để đến tháng ba, khi nắng non chan hoà khắp đó đây, lá cây đã chuyển sang màu xanh nhạt ; và tháng năm về, khi tiếng ve cưa miết vào không gian, cũng là lúc lá cây chuyển sang màu xanh đậm. Lúc này, lá cây ở thời kì sung sức nhất của cuộc đời mình. Từ những nách lá đã nảy ra những chùm hoa đỏ chói, vàng sáng, tím lịm như nhung... rồi kết quả. Đến lúc này, lá cây chịu sự nghiệt ngã của thiên nhiên, trải qua nắng lửa, mưa dông, cứng cáp, dạn dày để che chở cho những chùm quả .
Mùa thu đến, cũng là lúc lá cây về già, gân guốc nổi lên để chống chọi với những đợt gió táp, sương sa. Mùa đồng, lá cây như những cụ già lụ khụ, úa vàng, máu còn úa đỏ trên mặt lá đã phải lìa cành để nhường lại cho cây ấp ủ những chổi biếc mai sau. 
                                                          Theo Bùi Sĩ Can 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi hoặc làm bài tập:
Câu 1.( 0,5 đ) Những từ ngữ nào đã được dùng để tả sức sống, niềm vui của cây cối khi mùa xuân đến ? 
A. giăng giăng thả bụi, ngủ đẫy giấc 
B. bừng tỉnh, hớn hở đón chào mùa xuân
C. ngủ đẫy giấc, nhú chối biếc 
Câu 2. ( 0,5 đ)  Những từ ngữ, hình ảnh nào miêu tả cây cối trong mưa xuân ?
A. nhú chỗi biếc                                 B. chợt bừng tỉnh 
C. ngủ một giấc đẫy                            D. giăng giăng thả bụi êm đềm 
E. hớn hở đón chào mùa xuân
Câu 3. (0,5 đ)  Khi mới nức nanh, rồi cây như thế nào?
A. có một màu tím biếc thật dễ thương như cu con mới lọt lòng.
B. giống bàn tay em,  vẫy vẫy theo gió xuân nhè nhẹ.
C. cứng cáp dạn dày che chở cho những chùm quả non mới lớn.
D. những lá non mới chui từ lòng mẹ yếu ớt, Mỹ, non tơ,  ngơ ngác
Câu 4(0,5 đ)  Bài văn tả cảnh gì?
A. tả chồi biếc vào mùa xuân 
B. tả sự phát triển của chồi cây suốt bốn mùa
C. cả lá cây ở thời kỳ sung sức nhất 
Câu 5 (0,5 đ) Dòng nào nêu đúng vị ngữ của câu:  “Những hạt mưa đủ để cho cây cối nhú chồi biếc, hớn hở đón chào mùa xuân”?
A. đủ để cho cây cối nhú chồi biếc, hớn hở đón chào mùa xuân
 	B. nhú chồi biếc, hớn hở đón chào mùa xuân
C. Hớn hở đón chào mùa xuân
Câu 6 (0,5 đ) Xác định chủ ngữ của câu câu: “Những chùm hoa đỏ chói, vàng sáng,  tím lịm như nhung đã nảy ra từ nách lá rồi dần dần kết quả”?
A. Những chùm hoa
B. Những chùm hoa đỏ chói, vàng sáng
C. Những chùm hoa đỏ chói, vàng sáng,  tím lịm như nhung
Câu 7 ( 0,5 đ) Từ đánh nào dùng với nghĩa gốc?
A. Mẹ chẳng đánh em Hoa bao giờ vì em Hoa rất ngoan
B. Bạn Hùng có tài đánh trống 
C. Bố đã cho chú bé đánh giày một chiếc áo len.
Câu 8 ( 0,5 đ) Gạch chân dưới các quan hệ từ trong các câu sau:
a) Mặc dù đã thuộc làu rồi nhưng tôi vẫn thích nghe bà kể lại câu chuyện ấy.
b) Giọng hát trong trẻo, mượt mà của cô ca sĩ như còn vang mãi trong chúng ta.
Câu 9 ( 0,5 đ) Gạch dưới đại từ trong các câu sau:
     Ông già liền bảo: 
· Của bắt được là của anh, chứ đâu phải của chúng ta, thế thì anh khốn chứ chúng ta không khốn.
Câu 10 ( 0,5 đ) Tìm cặp quan hệ từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau:
a)………….trời mưa……………..chúng em sẽ nghỉ lao động.
b)………………Nam hát hay…………..Nam vẽ cũng giỏi.



TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5
Năm học: 2021 - 2022

B.  PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả (15 phút) :  GV đọc cho HS viết bài: 
Tiếng sáo diều
Mỗi buổi chiều, khi những tia nắng chói chang tắt dần cũng là lúc tụi trẻ chúng tôi ùa ra cánh đồng, tung lên trời những cánh diều nhỏ. Xếp lại những lo toan bài vở, chúng tôi đau đáu nhìn theo những cánh diều trên bầu trời cao rộng. Thả diều trong buổi chiều lộng gió, được lắng nghe tiếng sáo vi vu hòa lẫn tiếng reo hò của bọn trẻ. Chẳng có bản nhạc của một nghệ sĩ thiên tài nào có thể so sánh nổi bản nhạc ấy của đồng quê.
[bookmark: _Hlk90244440]II. Tập làm văn (25 phút) : Em hãy tả một người mà em yêu quý.
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Câu 8 ( 0,5 đ) 
a) Mặc dù đã thuộc làu rồi nhưng tôi vẫn thích nghe bà kể lại câu chuyện ấy.
b) Giọng hát trong trẻo, mượt mà của cô ca sĩ như còn vang mãi trong chúng ta.
Câu 9 ( 0,5 đ) 
     Ông già liền bảo: 
· Của bắt được là của anh, chứ đâu phải của chúng ta, thế thì anh khốn chứ chúng ta không khốn.
Câu 10 ( 0,5 đ) 
a) Nếu…thì…./ Hễ…..thì…..
b) Không những….mà….; không chỉ…..mà còn….. 
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT
